
DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG
(Kèm theo Thông báo số……/TB-UBND ngày 30 thàng 5 năm 2025 của UBND xã Ninh Loan)

Stt Họ và tên Năm
 sinh Quê quán Nơi ở hiện nay

Thời gian tham gia
TNXP (từ ngày
tháng đến ngày

tháng)

Tổng số thời
gian

tham gia
TNXP

Đơn vị
 TNXP

Giấy tờ minh
chứng kèm theo Ghi chú

1 Nguyễn Thị Khen 1952 Hải Hậu,
 Nam Định

Thôn Ninh Hải,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

1970-1975 5 năm C3, đội 237,
tổng đội 572

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận,

Quyết định giải quyết
chế độ 3135 của UBND

tỉnh Lâm Đồng

2 Vũ Thị Tho 1957 Hải Hậu,
 Nam Định

Thôn Ninh Hải,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

02/1972-04/1974 2 năm 2 tháng C3211, P26

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 2172 của
UBND tỉnh Lâm Đồng

3 Kim Thị Hồng Lan 1946 Hải Hậu,
 Nam Định

Thôn Thịnh Long,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

27/7/1965-
10/11/1969 4 năm 4 tháng 275

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 1912 của
UBND tỉnh Lâm Đồng
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4 Nguyễn Văn Hoà 1951 Trục Ninh
Nam Định

Thôn Hùng Hưng,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

04/1970 - 09/1973 3 năm 5 tháng Đoàn 559

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 1907 của
UBND tỉnh Lâm Đồng

5 Nguyễn Thị Chuyên 1952 Trục Ninh
Nam Định

Xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng
1976-1979 3 năm C3 - 227

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 2854 của
UBND tỉnh Lâm Đồng

Đã chết

6 Đoàn Văn Quang 1952
Nghĩa
Hưng

 Nam Định

Thôn Châu Phú,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

1973 - 1977 4 năm 257 - 5711314

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 459 của
UBND tỉnh Lâm Đồng

Đã chết

7 Tạ Văn Trung 1956 Trục Ninh
Nam Định

Thôn Ninh Hải,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

5/1972-9/1976 4 năm 4 tháng C257-C3,
tổng đội 572

 Giấy chứng nhận tặng
kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 1907 của
UBND tỉnh Lâm Đồng

Đã chết
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8 Lưu Thị Đào 1947 Trục Ninh
Nam Định

Thôn Trung Hậu,
xã Ninh Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng

1966-1969 3 năm C2, N111, P21

Thẻ hội viên,
 Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP,
Quyết định giải quyết

chế độ số 1912 của
UBND tỉnh Lâm Đồng
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